
STT Nữ Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú

1 Huỳnh Hà Anh Nữ 05/12/2013 4C1

2 Trần Khưu Kiến Bân Nam 27/05/2013 4C1

3 Nguyễn Bảo Chương Nam 17/05/2013 4C1

4 Nguyễn Minh Hiếu Nam 04/08/2013 4C1

5 Trần Nguyễn Minh Khang Nam 31/12/2013 4C1

6 Phạm Đăng Khoa Nam 12/11/2013 4C1

7 Dương Thế Khương Nam 26/01/2013 4C1

8 Trần Tuấn Kiệt Nam 07/03/2013 4C1

9 Bùi Ngọc Minh Nữ 09/11/2013 4C1

10 Hà Trần Gia Minh Nam 03/12/2013 4C1

11 Hồ Nhật Minh Nam 18/08/2013 4C1

12 Lê Minh Nam 06/08/2013 4C1

13 Nguyễn Trọng Minh Nam 27/10/2013 4C1

14 Trần Nhật Nam Nam 09/11/2013 4C1

15 Lý Hồng Bảo Ngọc Nữ 06/06/2013 4C1

16 Võ Khôi Nguyên Nam 26/07/2013 4C1

17 Hoàng Trọng Nhân Nam 27/03/2013 4C1

18 Lê Nguyễn Thảo Nhi Nữ 04/12/2013 4C1

19 Nguyễn Thái Hoàng Phong Nam 29/07/2013 4C1

20 Vũ Nam Quân Nam 25/08/2013 4C1

21 Trần Đại Quang Nam 16/09/2013 4C1

22 Nguyễn Hoàng Anh Thư Nữ 10/10/2013 4C1

23 Nguyễn Minh Uyên Nữ 23/09/2103 4C1

24 Nguyễn Huyên Vũ Nữ 05/02/2013 4C1

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5C1

Họ và tên học sinh

GVCN: Cô Phạm Thị Chung - 0947971429

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Năm học 2023-2024



STT Nữ Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú

1 Hồ Duy Bảo Nam 31/03/2013

2 Hoàng Gia Bảo 04/02/2013 4B4

3 Hoàng Doanh Doanh Nữ 28/12/2013

4 Lê Khả Doanh Nữ 18/06/2013 4B4

5 Phạm Hoàng Duy 28/08/2013 4B3

6 Nguyễn Chí Hào Nam 07/10/2013

7 Mai Minh Khánh Nữ 27/01/2013

8 Đỗ Đăng Khoa Nam 14/11/2013 4C1

9 Nguyễn Nguyên Khôi Nam 19/01/2013

10 Lê Bá Kiệt Nam 16/07/2013 4C1

11 Nguyễn Chí Kiệt Nam 07/10/2013

12 Lê Tuấn Kiệt 10/01/2013 4B3

13 Trần Tuấn Kiệt 24/05/2013 4B4

14 Vy Tuấn Lộc Nam 14/02/2013

15 Nguyễn Trung Nghĩa 16/09/2013 4B4

16 Nguyễn Xuân Nhi Nữ 20/03/2013

17 Vũ Hoàng Phương Nhi Nữ 06/09/2013 4B3

18 Bùi Văn Phúc Nam 19/11/2013

19 Đoàn Hồng Khánh Phương Nữ 12/06/2012 4B4

20 Nguyễn Đỗ Băng Tâm Nữ 27/02/2013

21 Nguyễn Ngọc Phương Thùy Nữ 25/08/2013

22 Hồ Ngọc Mỹ Tiên Nữ 04/09/2013

23 Phạm Quế Vân Nữ 14/06/2013

24 Nguyễn Cao Tường Vi Nữ 08/04/2013 4B1

25 Nguyễn Thành Vinh Nam 28/08/2013

26 Lê Khánh Vy Nữ 06/01/2013 4C1

27 Phạm Khánh Vy Nữ 29/01/2013 4C1

28 Nguyễn Như Ý Nữ 4C1

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5C2

Họ và tên học sinh

GVCN: Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm - 0941929879

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Năm học 2023-2024


